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TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát sự khác biệt một số đặc điểm 

học viên bay, phi công và thành viên tổ bay 
quân sự bằng hệ thồng Vienna Test System (VTS) tại 
Viện Y học Phòng không – Đối tượng 
và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết 
hợp phân tích các chỉ tiêu tâm lý bằng Hệ thống VTS 
trên 300 người gồm học viên bay, phi công và thành 
viên bay quân sự đang học tập, làm việc tại các đơn vị 
bay thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2020 – Kết 
quả: Kiểm tra RT, số phản ứng đúng và thời gian 
phản ứng tốt nhất là nhóm phi công, kém nhất là 
nhóm học viên bay. Thời gian vận động nhanh nhất là 
nhóm học viên bay, chậm nhất là nhóm TVTB. Số lần 
đúng và trì hoãn khi làm bài kiểm tra SIGNAL cao nhất 
là nhóm phi công, thấp nhất là nhóm TVTB. Thời gian 
phát hiện trung bình của nhóm TVTB cao hơn so với 
nhóm phi công và học viên bay. Kiểm tra SMK, độ lệch 
góc đúng, độ lệch góc ngang và độc lệch góc thẳng 
thấp nhất là nhóm phi công, cao nhất là nhóm TVTB. 
Thời gian vị trí lý tưởng lâu nhất ở nhóm phi công, ít 
nhất ở nhóm TVTB. Kết luận: Kiểm tra thời gian đáp 
ứng tốt nhất là nhóm phi công, kém nhất là nhóm học 
viên bay. Khả năng tư duy và tập trung chú ý SIGNAL 
cao nhất là nhóm phi công, thấp nhất là nhóm TVTB. 
Khả năng phối hợp vận động SMK tốt nhất là nhóm 
phi công, kém nhất là nhóm TVTB.

Hệ thồng Vienna Test Syste

                                                 

Chịu trách nhiệm chính: 

Ngày nhận bài: 
Ngày phản biện khoa học: 
Ngày duyệt bài: 

ĐẶT VẤN ĐỀ
Vấn đề đánh giá về tâm lý hàng không, có 

quan điểm cho rằng chẩn đoán tâm lý nên được 
thực hiện bởi các nhà tâm lý học. Các quyết định 
chẩn đoán dựa trên kiểm tra tâm lý đòi hỏi sự 
hiểu biết đầy đủ và kiến thức chuyên sâu về tất 
cả các khía cạnh trong tâm lý học 
kiểm tra được áp dụng trong đánh giá tâm lý 
như bài la bàn, test Bourdon, Eysenck đã giúp 
ích trong quá trình tuyển chọn đào tạo phi công. 
Hiện nay, hệ thống kiểm tra tâm lý Vienna Test 

được phát triển bởi Schuhfried 
GmbH (Moedling, Áo) đã được trang bị tại Viện Y 
học PK KQ và được coi như một công cụ phù hợp 
và đáng tin cậy để đánh giá tâm lý. Nó phù hợp 
để đánh giá cả khả năng và tính cách ở vận 
động viên, người lao động, và bao gồm các
kiểm tra về nhiều cấu trúc khác nhau như sự chú 
ý bền vững, thời gian phản ứng, nhận thức ngoại 
vi, phản ứng căng thẳng và dự đoán thời gian 
chuyển động (RT, SIGNAL, SMK, COG…) 
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu:
“Khảo sát sự khác biệt một số đặc điểm tâm lý 
học viên bay, phi công và thành viên tổ bay quân 
sự bằng hệ thồng Vienna Test System (VTS) tại 
Viện Y học Phòng không – Không quân”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu. Gồm học vi
bay quân sự (100 người), phi công quân sự (100 
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người), thành viên tổ bay quân sự (100 người) 
đang học tập, làm việc tại các đơn vị bay thuộc 
Bộ Quốc phòng được đánh giá tâm lý bằng hệ 
thống Vienna Test System (VTS) tại Viện Y học 

từ năm 2020 –
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang kết hợp phân tích các chỉ tiêu tâm sinh lý 
bằng Hệ thống VTS.

Quy trình nghiên cứu: Các đối tượng là học 
viên bay trong giai đoạn khám tuyển chọn đào 
tạo phi công quân sự, các học viên bay quân sự, 
phi công và thành viên tổ bay quân sự tham gia 
giám định sức khỏe tại Viện Y học Phòng không 
– Không quân được tiến hành đánh giá tâm lý 
trên hệ thống VTS. Các số liệu được thu thập tự 
động và sao lưu vào hệ thống.

Chỉ tiêu nghiên cứu. Thu thập các chỉ tiêu 
về trạng thái sức khỏe tâm lý học viên bay, phi 
công và thành viên tổ bay quân sự bằng hệ 
thống VTS gồm:

Test đánh giá tốc độ, thời gian đáp ứng, 
phản xạ (RT): Thời gian phản ứng (mili giây), 
thời gian vận động (mili giây), phân tán thời gian 
phản ứng, phân tán thời gian vận động, số phản 
ứng đúng, số không phản ứng, số phản ứng 
không hoàn toàn, số phản ứng sai.

Test đánh giá khả năng tư duy và tập trung 
chú ý (test SIGNAL): Số lần đúng và trì hoàn, 
thời gian phát hiện trung bình, số phản ứng sai, 
số lần đúng và trì hoàn theo các góc ¼ trên trái, 

¼ trên phải, ¼ dưới trái và 1/3 dưới phải.
Test đánh giá khả năng phối hợp vận động 

(test SMK): Độ lệch góc đúng ( ), độ lệch góc 
ngang (pixels), độ lệch góc thẳng (pixels), thời 
gian vị trí lý tưởng (%), phân tán độ lệch góc 
đúng ( ), phân tán độ lệch góc ngang (pixels), 
phân tán độ lệch góc thẳng (pixels).

3. Phương pháp xử lý số liệu: số liệu thu 
thập được nhập và xử lý trên phần mềm thống 
kê y sinh học SPSS 22.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ổi (năm) ố lượ ỷ ệ
–
–
–
–
–
–
–
–

– –
Tuổi trung bình đối tượng nghiên 

cứu là 31,13 ± 10,65 tuổi, trẻ nhất là 17 tuổi, lớn 
tuổi nhất là 54 tuổi, các đối tượng chủ yếu ở 
nhóm tuổi trẻ 17 – 20 tuổi (23,7%), tiếp theo là 

– 25 tuổi (16,3%), ít nhất là nhóm 51 –
tuổi (1,7%).

ờ ả
ứ

ờ ậ
độ

ờ
ả ứ

ờ
ận độ

–
ổ

– – – –
ọ

– – – –
ọ

– – – –

– – – –

thời gian phản ứng nhanh nhất là nhóm phi công (520,74 ± 84,42 mili giây), lâu nhất 
là nhóm học viên bay V3 (614,03 ± 85,58 mili giây). Thời gian vận động nhanh nhất là nhóm học viên 
bay, chậm nhất là nhóm TVTB. Phân tán thời gian phản ứng và thời gian vận động nhỏ nhất là nhóm 
phi công và lớn nhất là nhóm học viên bay.

ả ứ
đúng ả ứ ả ứ ả ứ

–
ổ

– – –
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ọ
– – – –

ọ
– – – –

– – –

số phản ứng đúng cao nhất là của nhóm phi công, thấp nhất là học viên bay V2, số 
không phản ứng ít nhất là nhóm phi công, nhiều nhất là nhóm học viên bay V2, phản ứng sai ít nhất 
là nhóm phi công, nhiều nhất là nhóm TVTB, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

ố ần đúng và trì ờ ệ ố ả ứ

–
ổ – – –

ọ – – –
ọ – – –

– – –

Số lần đúng và trì hoãn khi làm bài kiểm tra SIGNAL cao nhất là nhóm HVB V3 (48,37 
± 5,69 lần), thấp nhất là nhóm TVTB (43,45 ± 9,76 lần). Thời gian phát hiện trung bình của nhóm 
TVTB cao hơn so với nhóm phi công và học viên bay, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

ố ần đúng và trì hoàn
ả ¼ dướ ¼ dướ ả

–
ổ

– – – –
ọ

– – – –
ọ

– – – –

– – – –

Số lần đúng và trì hoãn cao nhất là ở nhóm phi công, thấp nhất ở nhóm TVTB, khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.

Độ ệ
đúng (

Độ ệ Độ ệ
ẳ

ờ ị
lý tưở

–
ổ

– – – –
ọ

– – – –
ọ

– – – –

– – – –
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độ lệch góc đúng thấp nhất là nhóm ph ), cao nhất là nhóm TVTB 
), độ lệch góc ngang và độc lệch góc thẳng nhỏ nhất cũng ở nhóm HVB V3, lớn nhất ở 

nhóm TVTB. Thời gian vị trí lý tưởng lâu nhất ở nhóm phi công, ít nhất ở nhóm TVTB, khác biệt có ý nghĩa.

Phân tán độ ệ
đúng (

Phân tán độ ệ Phân tán độ ệ
ẳ

–
ổ

– – –
ọ – – –
ọ – – –

– – –

phân tán độ lệch góc đúng, góc 
ngang thấp nhất ở nhóm phi công, cao nhất ở 
nhóm TVTB, độ lệch góc thẳng nhỏ nhất là học 
viên bay vòng 3, cao nhất là nhóm TVTB, khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.
IV. BÀN LUẬN

Trong bài kiểm tra RT, chúng tôi ghi nhận 
thời gian phản ứng nhanh nhất là nhóm phi công 
(520,74 ± 84,42 mili giây), lâu nhất là nhóm học 

± 85,58 mili giây). Thời gian 
vận động nhanh nhất là nhóm học viên bay, 
chậm nhất là nhóm TVTB. Phân tán thời gian 
phản ứng và thời gian vận động nhỏ nhất là 
nhóm phi công và lớn nhất là nhóm học viên 
bay. Số phản ứng đúng cao nhất là của nhóm 

ấp nhất là học viên bay V2, số không 
phản ứng ít nhất là nhóm phi công, nhiều nhất là 
nhóm học viên bay V2, phản ứng sai ít nhất là 
nhóm phi công, nhiều nhất là nhóm TVTB, khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.

Nghiên cứu của Casutt và cs (2014), đã đánh 
hỉ tiêu tâm lý trên 244 người đã ghi 

nhận kiểm tra RT, với thời gian phản ứng trung 
bình trong khoảng 445,3 –
thời gian phản ứng vận động trung bình đạt 

–
Kiểm tra khả năng tư duy và tập trung chú ý, 

ghi nhận số lần đúng và trì hoãn khi làm bài 
kiểm tra SIGNAL cao nhất là nhóm HV
(48,37 ± 5,69 lần), thấp nhất là nhóm TVTB 
(43,45 ± 9,76 lần). Thời gian phát hiện trung 
bình của nhóm TVTB cao hơn so với nhóm phi 
công và học viên bay, số lần đúng và trì hoãn 
cao nhất là ở nhóm phi công, thấp nhất ở nhóm 
TVTB, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Nghiên cứu của Inmaculada và cs (2020) 
đánh giá khả năng tập trung chú ý của 35 vận 

động viên leo núi và ghi nhận thời gian phản ứng 
của các đối tượng này là 673,03 mili giây (ms), 
và không có sự khác biệt giữa nam (669,13 ms) 
và nữ (682 ms) 

Vai trò của sự chú ý rất đa dạng: nó kiểm 
soát sự tương tác với môi trường và đóng vai 
thích ứng. Chú ý giữ quan trọng khi kết hợp quá 
khứ và hiện tại, kiểm soát và lập kế hoạch cho 
các hành động trong tương lai. Sự chú ý là quá 
trình tập trung vào một nhiệm vụ hoặc nguồn 
kích thích. Sự chú ý đảm bảo sự chính xác trong 
một số khía cạnh, cho phép học tập và phản ứng 

. Chú ý không phải là một quá trình 
nhận thức riêng biệt và không tồn tại như một 
hiện tượng duy tâm độc lập, nó là một phần thiết 
yếu của quá trình nhận thức vì nó liên quan đến 
tất cả các chức năng cảm giác và tinh thần và do 
đó có tác động đáng kể đến sự phát triển của 
nhận thức và cảm xúc 

Đánh giá khả năng phối hợp vận động, độ 
lệch góc đúng thấp nhất là nhóm phi công 

), cao nhất là nhóm TVTB (35,52 
), độ lệch góc ngang và độc lệch góc 

thẳng nhỏ nhất cũng ở nhóm HVB V3, lớn nhất ở 
nhóm TVTB. Thời gian vị trí lý tưởng lâu nhất ở 
nhóm phi công, ít nhất ở nhóm TVTB, phân tán 
độ lệch góc đúng, góc ngang thấp nhất ở nhóm 
phi công, cao nhất ở nhóm TVTB, độ lệch góc 
thẳng nhỏ nhất là học viên bay vòng 3, cao nhất 
là nhóm TVTB, khác biệt có ý nghĩa.

Bài kiểm tra SMK được sử dụng để đánh giá 
khả năng phối hợp cảm giác vận động, phối hợp 
các chuyển động của cả tay và/hoặc tay
trên cơ sở liên kết qua lại được cảm nhận trực 
quan về độ chính xác của chuyển động và hiệu 
quả của một thao tác khi một hình học liên tục di 
chuyển trong không gian ảo. Các bài kiểm tra 
cho phép đánh giá hai cấu trúc riêng biệt: (1) 
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phối hợp cảm giác vận động theo cách dự đoán 
(Khả năng phối hợp dự đoán) – khả năng hướng 
đối tượng tới mục tiêu đã được định trước và (2) 
phối hợp cảm giác vận động bằng cách phản ứng 
đầy đủ đối với các mục tiêu tự phát, không thể 
đoán trước sự thay đổi quỹ đạo chuyển động của 
đối tượng (Khả năng phối hợp phản ứng) 

Tham gia vào khả năng phối hợp vận động, 
yếu tố cảm giác đóng một vai trò quan trọng, 
cảm giác giúp nhận biết thông tin từ môi trường 
và điều phối các chuyển động của các chi liên 
quan đến các điều kiện bên ngoài, những biến 
đổi này diễn ra phức tạp 

Nghiên cứu của Tālis Gžibovskis và cs (2009) 
trên 27 người trẻ tuổi, từ 15 – 27 tuổi, chia 
thành 3 nhóm gồm nhóm thử nghiệm được đào 
tạo về âm nhạc cơ bản và được yêu cầu chơi 
nhạc cụ gõ có giám sát (nhóm 1), nhóm chúng 
tiêu chuẩn gồm những người chơi nhạc cụ gõ 
chuyên nghiệp trên 5 năm (nhóm 2) và nhóm 
chứng gồm những người chưa từng chơi các 
nhạc cụ gõ (nhóm 3). Kết quả ghi nhận độ lệch 
góc đúng của nhóm 2 là thấp nhất (26,57
nhóm 1 và nhóm 3 lần lượt là 32,02
Độ lệch góc ngang và độ lệch góc thẳng cũng 
ghi nhận giá trị thấp nhất ở nhóm những người 
chơi nhạc chuyên nghiệp, lần lượt là 77,70 pixels 

Độ phân tán góc đúng, góc ngang và góc thẳng 
nhóm 2 cũng đạt thấp nhất (18,44
và 38,74 pixels), nhóm 1 và nhóm 3 lần lượt là 

, 82,16 pixels và 44,30 pixels so với 
, 96,86 pixels và 50,37 pixels. Thời gian 

giữ ở vị trí lý tưởng cao nhất là nhóm 2 với 
78%, tiếp đến là nhóm 1 với 5,56% và nhóm 3 

. Qua thời gian luyện tập, tác giả 
nhận thấy thời gian giữ ở vị trí lý tưởng của các 
đối tượng khi thực hiện bải kiểm tra SMK đã tăng 
lên đáng kể 

Marta và cs (2019) nghiên cứu 18 vận động 
viên cho thấy thời gian ở vị trí lý tưởng là 4,33% 
và thời gian ở vị trí lý tưởng sau 5 phút khi thực 
hiện bài kiểm tra SMK là 6,11%, cũng trong 
nghiên cứu này, tác giả xác định được phương 
pháp huấn luyện phản hồi thần kinh giúp cải 
thiện khả năng phối hợp vận động cho các vận 
động v

Như vây, những người có thời gian dài luyện 
tập thường xuyên với các tư thế, động tác yếu 
cầu sự phối hợp vận đông – cảm giác có thể góp 
phần làm tăng cao thời gian giữ ở vị trí lý tưởng, 
cũng như giảm thấp các giá trị độ lệch, phân tán 
độ lệch góc đúng, góc ngang và góc thẳng khi 

thực hiện bài kiểm tra SMK. Bên cạnh đó, nhân 
cách, nghề nghiệp của mỗi cá nhân cũng có 
những ảnh hưởng nhất định đến khả năng phối 
hợp vận động cảm giác.

KẾT LUẬN
Kiểm tra RT, thời gian phản ứng nhanh nhất 

là nhóm phi công, lâu nhất là nhóm học viên 
bay. Thời gian vận động nhanh nhất là nhóm học 
viên bay, chậm nhất là nhóm TVTB. Số phản ứng 
đúng cao nhất là của nhóm phi công, thấp nhất 
là học viên bay, phản ứng sai ít nhất là nhóm phi 
công, nhiều nhất là nhóm TVTB.

Kiểm tra SIGNAL, số lần đúng và trì hoãn khi 
làm bài kiểm tra SIGNAL cao nhất là nhóm phi 
công, thấp nhất là nhóm TVTB. Thời gian phát 
hiện trung bình của nhóm TVTB cao hơn so với 

m phi công và học viên bay.
Kiểm tra SMK, độ lệch góc đúng thấp nhất là 

nhóm phi công, cao nhất là nhóm TVTB, độ lệch 
góc ngang và độc lệch góc thẳng nhỏ nhất cũng 
ở nhóm phi công, lớn nhất ở nhóm TVTB. Thời 
gian vị trí lý tưởng lâu nhất ở nhóm phi công, í
nhất ở nhóm TVTB.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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